Tổ BM: THIẾT BỊ ĐIỆN
2.3.1. Tổ chức thực hiện quy định về chuyên môn nghiệp vụ….
* Kế hoạch biên soạn tập bài giảng (người tham gia, số lượng, chất lượng…)
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV
	HỌC PHẦN
	HỆ ĐÀO TẠO
	BIÊN SOẠN TẬP  BÀI GIẢNG

	
	
	
	CĐ
	CĐN
	TCCN
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Quách Minh Thử
	Thực tập Điện công nghiệp cơ bản
	X
	
	
	X
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn Yên
	Điện công nghiệp
	X
	
	
	X
	
	
	

	3
	Lê Thế Huân, Nguễn Thùy Linh
	Thực tập Máy điện
	X
	
	
	X
	
	
	

	4
	Trần Trung Hiếu, Quách Minh Thử
	Thực tập Điện công nghiệp
	X
	
	
	X
	
	
	

	5
	Lê Thế Huân, Nguễn Thùy Linh
	Lý thuyết máy điện
	X
	
	
	
	
	X
	

	6
	Quách Minh Thử, Trần Trung Hiếu
	Tính toán và sửa chữa máy điện
	X
	
	
	
	
	X
	

	7
	Quách Minh Thử, Trần Trung Hiếu
	Máy điện 1
	
	X
	
	
	X
	
	

	8
	Lê Thế Huân
	Máy điện 2
	
	X
	
	
	X
	
	

	9
	Nguễn Thùy Linh
	Trang bị điện 1
	
	X
	
	
	X
	
	

	10
	Nguyễn Văn Yên
	Trang bị điện 2
	
	X
	
	
	X
	
	

	11
	Lê Thế Huân, Nguễn Thùy Linh
	Quấn dây máy điện nâng cao
	
	X
	
	
	
	
	X

	12
	Lê Thế Huân
	Máy điện
	
	X
	
	
	X
	
	

	13
	Nguyễn Văn Yên
	Trang bị điện
	
	X
	
	
	X
	
	

	14
	Nguễn Thùy Linh
	Máy biến áp
	
	X
	
	
	
	X
	

	15
	Trần Trung Hiếu
	Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha
	
	X
	
	
	
	X
	

	16
	Quách Minh Thử
	Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha
	
	X
	
	
	
	X
	

	17
	Lê Thế Huân
	Máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha
	
	X
	
	
	
	X
	

	18
	Lê Thế Huân
	Động cơ điện vạn năng
	
	X
	
	
	
	X
	

	19
	Lê Thế Huân
	Máy điện
	
	
	X
	X
	
	
	

	20
	Nguyễn Văn Yên
	Trang bị điện
	
	
	X
	X
	
	
	

	21
	Lê Thế Huân, Nguễn Thùy Linh
	TT Sữa chữa máy điện
	
	
	X
	X
	
	
	

	22
	Quách Minh Thử
	TT Sửa chữa điện
	
	
	X
	X
	
	
	

	23
	Nguyễn Văn Yên
	TT Trang bị điện, điện tử căn bản
	
	
	X
	X
	
	
	

	24
	Quách Minh Thử, Trần Trung Hiếu
	Máy điện 1
	
	
	
	
	
	
	X

	25
	Nguyễn Văn Yên
	Trang bị điện 1
	
	
	
	
	
	
	X

	26
	Lê Thế Huân, Nguễn Thùy Linh
	Quấn dây máy điện nâng cao
	
	
	
	
	
	
	X

	27
	Nguyễn Văn Yên,  Nguễn Thùy Linh
	Trang bị điện 2
	
	
	
	
	
	
	X



* Kế hoạch xây dựng đề cương bài giảng…
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV
	HỌC PHẦN
	HỆ ĐÀO TẠO
	BIÊN SOẠN ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

	
	
	
	CĐ
	CĐN
	TCCN
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Quách Minh Thử
	Thực tập Điện công nghiệp cơ bản
	X
	
	
	X
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn Yên
	Điện công nghiệp
	X
	
	
	X
	
	
	

	3
	Lê Thế Huân, Nguễn Thùy Linh
	Thực tập Máy điện
	X
	
	
	X
	
	
	

	4
	Trần Trung Hiếu, Quách Minh Thử
	Thực tập Điện công nghiệp
	X
	
	
	X
	
	
	

	5
	Lê Thế Huân, Nguễn Thùy Linh
	Lý thuyết máy điện
	X
	
	
	
	
	X
	

	6
	Quách Minh Thử, Trần Trung Hiếu
	Tính toán và sửa chữa máy điện
	X
	
	
	
	
	X
	

	7
	Quách Minh Thử, Trần Trung Hiếu
	Máy điện 1
	
	X
	
	
	X
	
	

	8
	Lê Thế Huân
	Máy điện 2
	
	X
	
	
	X
	
	

	9
	Nguễn Thùy Linh
	Trang bị điện 1
	
	X
	
	
	X
	
	

	10
	Nguyễn Văn Yên
	Trang bị điện 2
	
	X
	
	
	X
	
	

	11
	Lê Thế Huân, Nguễn Thùy Linh
	Quấn dây máy điện nâng cao
	
	X
	
	
	
	
	X

	12
	Lê Thế Huân
	Máy điện
	
	X
	
	
	X
	
	

	13
	Nguyễn Văn Yên
	Trang bị điện
	
	X
	
	
	X
	
	

	14
	Nguễn Thùy Linh
	Máy biến áp
	
	X
	
	
	
	X
	

	15
	Trần Trung Hiếu
	Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha
	
	X
	
	
	
	X
	

	16
	Quách Minh Thử
	Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha
	
	X
	
	
	
	X
	

	17
	Lê Thế Huân
	Máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha
	
	X
	
	
	
	X
	

	18
	Lê Thế Huân
	Động cơ điện vạn năng
	
	X
	
	
	
	X
	

	19
	Lê Thế Huân
	Máy điện
	
	
	X
	X
	
	
	

	20
	Nguyễn Văn Yên
	Trang bị điện
	
	
	X
	X
	
	
	

	21
	Lê Thế Huân, Nguễn Thùy Linh
	TT Sữa chữa máy điện
	
	
	X
	X
	
	
	

	22
	Quách Minh Thử
	TT Sửa chữa điện
	
	
	X
	X
	
	
	

	23
	Nguyễn Văn Yên
	TT Trang bị điện, điện tử căn bản
	
	
	X
	X
	
	
	

	24
	Quách Minh Thử, Trần Trung Hiếu
	Máy điện 1
	
	
	
	
	
	
	X

	25
	Nguyễn Văn Yên
	Trang bị điện 1
	
	
	
	
	
	
	X

	26
	Lê Thế Huân, Nguễn Thùy Linh
	Quấn dây máy điện nâng cao
	
	
	
	
	
	
	X

	27
	Nguyễn Văn Yên,  Nguễn Thùy Linh
	Trang bị điện 2
	
	
	
	
	
	
	X
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